
QUY ĐỊNH 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHUYẾN NÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-BNNMT ngày      tháng    năm 2025 

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Phần I – Quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông được áp dụng trong hoạt động 

khuyến nông, sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường quản lý; 

- Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông là cơ sở, căn cứ để xây dựng, 

phê duyệt thuyết minh dự án khuyến nông trung ương sử dụng nguồn kinh phí 

do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý; 

2. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông áp dụng đối với các tổ chức, cá 

nhân thực hiện các hoạt động khuyến nông thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường. 

3. Căn cứ xây dựng 

- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến 

nông; 

- Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

hoạt động khuyến nông; 

- Thông tư số 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quản lý; 

- Quyết định số 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự 

án khuyên nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên; 

- Các quy trình công nghệ, quy trình sản xuất đã được ban hành, công 

nhận trong lĩnh vực; 

3.1. Đối với lĩnh vực Trồng trọt và Lâm nghiệp  

- Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc Ban hành Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng chủ yếu áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quyết định số 54/VNLT/KHKH ngày 25/4/2025 về việc Ban hành Quy 

trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu hữu cơ của Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây 

Nguyên. 
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- Quyết định số 625/QĐ-SNN, ngày 20/11/2018 của Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành tạm thời quy trình canh tác một số loại 

cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

- Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Quyết định số 5075/QĐ-BNN-TT ngày 06/12/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc ban hành Quy trình tưới tiết kiệm phun mưa tại gốc cho cà phê 

vối và Quy trình kỹ thuật thu trữ nước áp dụng cho dự án VnSAT. 

- Quyết định 5100/QĐ-BNN- TCTL ngày 07/12/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Ban hành Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà 

phê vối thời kỳ kinh doanh. 

- Quyết định số 340/QĐ-TT-CCN ngày 16/7/2024 của Cục Trồng trọt 

công nhận TBKT lĩnh vực Trồng trọt: Quy trình canh tác, chăm sóc cây mận cho 

các tỉnh MNPB. 

- Quyết định 1525/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc ban hành định mức 

kinh tế kỹ thuật áp dụng triển khai các dự án, chương trình mô hình Khuyến 

nông trên địa bàn Hải Phòng. 

- Quyết định 3311/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 về việc ban hành quy trình 

sản xuất một số cây trồng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 23/QĐ-SNNMT.QLKTKHCN ngày 19/03/2025 về việc 

ban hành tài liệu quy trình kỹ thuật sản xuất một số loại cây trồng vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Quyết định số 01.2025/TBVISTAR-QTMT, ngày 26 tháng 02 năm 

2025 của Viện nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Việt Nam về 

Quy trình trồng cây húng quế. 

- Quyết định số 23/QĐ-SNNMT.QLKTKHCN ngày 19/03/2025 về việc 

ban hành tài liệu quy trình kỹ thuật sản xuất một số loại cây trồng vật nuôi trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An. 

- Quyết định số 02.2025/TBVISTAR-QTMT, ngày 26 tháng 02 năm 

2025 của Viện nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Việt Nam về 

Quy trình trồng cây mùi ta. 

- Quyết định số 84/QĐ-NCLS ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Viện Nghiên 

cứu Lâm sinh về việc ban hành Quy trình nhân giống, trồng trọt cây Sâm lai châu 

(Panax vietnamensis var. fuscidicus K.Komatsu, S.Zhu &Q.Cai). 

- Quyết định số 305/QĐ-VDL ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Viện Dược 

liệu về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến và 

bảo quản Tam thất (Panax notoginseng F.H.Chen ex C.Y.Wu et K.M.Feng) 

- Quyết định số 807/QĐ-BVTV-KH ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực bảo vệ 

thực vật (Quy trình quản lý tổng hợp sâu hại chính trên cây Quế ở vườn ươm và 

rừng trồng). 
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- Quyết định số 362/QĐ-LNNĐ ngày 09/12/2024 của Giám đốc Trung 

tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới về việc ban hành Quy trình kỹ thuật nhân giống và 

trồng thâm canh cây Lõi thọ (Gmelina arborea Roxb). 

- Quyết định số 304/QĐ-TT-CCN ngày 24/9/2019 của Cục Trồng trọt về 

việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Quy trình kỹ thuật canh tác 

thanh long kiểu giàn chữ T (T-Bar). 

- Quyết định số 150/QĐ-TT-CCN ngày 04/8/2020 của Cục Trồng trọt  về 

việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Quy trình kỹ thuật sử dụng 

đèn LED.TL-T60 WFR/9W điều khiển ra hoa thanh long tại khu vực phía Nam. 

- Quyết định số 208/QĐ-TT-CCN ngày 16/5/2024 của Cục Trồng trọt  về 

việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt: Quy trình kỹ thuật sử dụng 

đèn LED 5W điều khiển ra hoa thanh long tại khu vực phía Nam. 

3.2. Lĩnh vực Thủy sản. 

- Quyết định số 209/QĐ-TSKN ngày 05/6/2025 của Cục Thủy sản và 

Kiểm ngư về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản “Quy trình rong 

sụn (Kappaphycus alvarezii) thương phẩm từ giống nuôi cấy mô kết hợp mô 

hình ống lưới theo DBLP”. 

- Quyết định số 508/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 27/12/2021 của 

Tổng cục Thủy sản về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản “Quy 

trình nuôi thương phẩm cá chép chọn giống V1 (Cyprinus carpio) trong ao”. 

- Quyết định số 308/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 06/8/2024 của Cục 

Thủy sản về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực Thủy sản “Quy trình nuôi 

thương phẩm cá Sủ đất (Protonibea diacanthus Lacepède 1802) trong ao bằng 

thức ăn công nghiệp” và “Quy trình nuôi thương phẩm cá Sủ đất (Protonibea 
diacanthus Lacepède 1802) trong lồng bằng thức ăn công nghiệp”. 

- Quyết định số 443/QĐ-VTSI ngày 10/9/2024 của Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản I công bố và ban hành Quy trình công nghệ cấp cơ sở. “Quy 

trình công nghệ sản xuất giống cua Cà ra” và “Quy trình công nghệ nuôi thương 

phẩm cua Cà ra”. 

- Các tiêu chuẩn quốc gia. 

- Văn bản quy định khác. 

4. Quy định chữ viết tắt:  

- Kinh tế kỹ thuật: KTKT 

- Khuyến nông: KN 

- Kỹ thuật: KT 

- Trồng trọt: TTr 

- Bảo vệ thực vật: BVTV 

- Thuỷ sản: TS 

- Lâm nghiệp: LN 

- Đơn vị tính: ĐVT 
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- Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 

- Hội nghị: HN 

- Tiến bộ kỹ thuật: TBKT 

- Hệ số chuyển đổi thức ăn: FCR 

- Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: TTKNQG 

5. Cơ cấu trong 1 bộ định mức bao gồm:  

- Phần I. Quy định chung 

- Phần II. Định mức Kinh tế kỹ thuật 

         6. Định mức là mức tối đa, có thể hỗ trợ thấp hơn định mức tuỳ theo quy 

trình kỹ thuật, kinh phí được phê duyệt;   

         7. Mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông được áp dụng theo Nghị định 

số 83/2018/NĐ-CP, ngày 24/5/2018 của chính phủ về khuyến nông và các quy 

định hiện hành. 

 

  PHẦN II – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT 

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

Phụ lục I: Định mức KTKT khuyến nông lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật 

Phụ lục II: Định mức KTKT khuyến nông lĩnh vực Lâm nghiệp 

Phụ lục III: Định mức KTKT khuyến nông lĩnh vực Thủy sản 
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